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1 42-02345 427204011201030 Phạm Thị Hà Nữ 30/05/1993 Lâm Đồng Trung Bình Khá Dược sỹ A 573390

2 42-02346 427204011201008 Ngô Thị Hậu Nữ 16/04/1993 Bình Định Trung Bình khá Dược sỹ A 573391

3 42-02347 427204011201015 Phạm Huỳnh Trúc Ly Nữ 01/12/1993 Quảng Ngãi Khá Dược sỹ A 573392

4 42-02348 427204011201016 Bùi Thị Trúc My Nữ 01/03/1991 Đồng Nai Khá Dược sỹ A 573393

5 42-02349 427204011201018 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 06/12/1993 Vĩnh Long Giỏi Dược sỹ A 573394

6 42-02350 427204011201019 Nguyễn Thị Thu Nguyên Nữ 30/04/1982 Kon Tum Trung Bình khá Dược sỹ A 573395

7 42-02351 427204011201022 Bùi Thị Nu Sa Nữ 05/04/1993 Thừa Thiên Huế Khá Dược sỹ A 573396

8 42-02352 427204011201024 Đỗ Văn Tĩnh Nam 15/10/1993 Nam Định Trung Bình Khá Dược sỹ A 573397

9 42-02353 427204011201026 Lê Thị Bảo Trâm Nữ 25/09/1986 Đồng Nai Giỏi Dược sỹ A 573398

10 42-02354 427204011201027 Nguyễn Bích Trâm Nữ 31/07/1993 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 573399

11 42-02355 427204011201032 Trần Thị Thu Hằng Nữ 29/07/1992 Hà Nam Trung Bình khá Dược sỹ A 573400

12 42-02356 427204011201034 Lê Thị Kim Loan Nữ 19/11/1991 Đồng Nai Khá Dược sỹ A 57340112 42-02356 427204011201034 Lê Thị Kim Loan Nữ 19/11/1991 Đồng Nai Khá Dược sỹ A 573401

13 42-02357 427204011201039 Nguyễn Thị Quỳnh Phước Nữ 16/12/1982 Đắk Lắk Khá Dược sỹ A 573402

14 42-02358 427204011201040 Nguyễn Thanh Tiền Nữ 22/04/1994 Tây Ninh Khá Dược sỹ A 573403

15 42-02359 427204011201041 Nguyễn Thị Ngọc Trong Nữ 06/09/1994 Tây Ninh Trung Bình Khá Dược sỹ A 573404

16 42-02360 427204011201042 Phạm Kim Tuyền Nữ 30/04/1993 Cà Mau Trung Bình khá Dược sỹ A 573405

17 42-02361 427204011202002 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 16/03/1992 Thừa Thiên Huế Khá Dược sỹ A 573406

18 42-02362 427204011202005 Nguyễn Trang Thụy Chi Nữ 10/04/1980 Khánh Hòa Giỏi Dược sỹ A 573407

19 42-02363 427204011202006 Đặng Thị Ngọc Diệp Nữ 19/01/1985 Đồng Nai Giỏi Dược sỹ A 573408

20 42-02364 427204011202007 Trần Thị Dịu Nữ 30/03/1982 Hải Dương Giỏi Dược sỹ A 573409

21 42-02365 427204011202010 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 05/06/1993 Thanh Hóa Khá Dược sỹ A 573410

22 42-02366 427204011202012 Nguyễn Ngọc Hòa Nữ 03/08/1992 Bạc Liêu Trung Bình khá Dược sỹ A 573411

23 42-02367 427204011202014 Trịnh Thị Hội Nữ 04/11/1980 Thanh Hóa Trung Bình khá Dược sỹ A 573412

24 42-02368 427204011202015 Lý Thị Cẩm Hương Nữ 19/01/1981 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 573413

25 42-02369 427204011202019 Nguyễn Đạt Khoa Nam 16/05/1992 Tp.Hồ Chí Minh Trung Bình khá Dược sỹ A 573414

26 42-02370 427204011202023 Phan Thị Phượng Linh Nữ 16/05/1988 Thừa Thiên Huế Khá Dược sỹ A 573415

27 42-02371 427204011202025 Trần Thị Lớn Nữ 17/11/1979 Bến Tre Trung Bình Khá Dược sỹ A 573416

28 42-02372 427204011202027 Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 17/04/1988 Bắc Giang Trung Bình Khá Dược sỹ A 573417

29 42-02373 427204011202029 Nguyễn Thị Thanh Nhã Nữ 16/07/1973 Tp.Hồ Chí Minh Trung Bình khá Dược sỹ A 573418

30 42-02374 427204011202030 Nguyễn Thị Hiền Nhi Nữ 10/01/1988 Quảng Ngãi Trung Bình Khá Dược sỹ A 573419

31 42-02375 427204011202032 Lê Thị Huế Phương Nữ 10/09/1986 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 573420

Page 1 of 2



Stt Số vào sổ
Mã

học sinh
Họ và Tên

Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Xếp loại tốt 

nghiệp

Ngành đào 

tạo
Số bằng

32 42-02376 427204011202033 Trần Thị Bích Phương Nữ 06/02/1989 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung Bình Khá Dược sỹ A 573421

33 42-02377 427204011202036 Phạm Ngọc Quyên Nữ 29/09/1983 Tp.Hồ Chí Minh Giỏi Dược sỹ A 573422

34 42-02378 427204011202037 Ngô Văn Sang Nam 10/02/1978 Đồng Tháp Khá Dược sỹ A 573423

35 42-02379 427204011202038 Phạm Ngọc Thạch Nam 13/08/1991 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 573424

36 42-02380 427204011202039 Võ Sĩ Thái Nam 16/03/1982 Đồng Tháp Giỏi Dược sỹ A 573425

37 42-02381 427204011202040 Nguyễn Thị Thành Nữ 16/05/1979 Gia Lai Giỏi Dược sỹ A 573426

38 42-02382 427204011202041 Nguyễn Thị Thơm Nữ 07/10/1983 Hải Dương Trung Bình khá Dược sỹ A 573427

39 42-02383 427204011202042 Đào Ngọc Thu Nữ 10/10/1989 Cần Thơ Giỏi Dược sỹ A 573428

40 42-02384 427204011202044 Đào Thị Diễm Trang Nữ 04/09/1992 Cần Thơ Trung Bình Khá Dược sỹ A 573429

41 42-02385 427204011202045 Huỳnh Thị Huyền Trang Nữ 17/10/1988 Hậu Giang Trung Bình Khá Dược sỹ A 573430

42 42-02386 427204011202048 Trương Thanh Tú Nam 07/08/1984 Tp.Hồ Chí Minh Khá Dược sỹ A 573431

43 42-02387 427204011202049 Lê Thị Tự Nữ 15/10/1986 Quảng Bình Trung Bình Khá Dược sỹ A 57343243 42-02387 427204011202049 Lê Thị Tự Nữ 15/10/1986 Quảng Bình Trung Bình Khá Dược sỹ A 573432

44 42-02388 427204011202050 Phan Hữu Tuấn Nam 22/12/1981 Bình Thuận Trung Bình Khá Dược sỹ A 573433

45 42-02389 427204011202053 Nguyễn Xuân Vương Nam 01/07/1983 Đồng Nai Trung Bình Khá Dược sỹ A 573434

46 42-02390 427204011201013 Huỳnh Thị Minh Khoa Nữ 27/09/1993 Bình Phước Khá Dược sỹ A 573435

47 42-02391 4272041104001 Trần Thị Kim Ánh Nữ 21/02/1988 Bà Rịa-Vũng Tàu Trung Bình Khá Dược sỹ A 573436

48 42-02392 4272041104002 Lê Thị Choang Nữ 08/04/1989 Thanh Hóa Trung Bình Khá Dược sỹ A 573437

49 42-02393 4272041007032 Huỳnh Thị Dạ Thu Nữ 02/10/1989 Đắk Lắk Trung bình Dược sỹ A 573438

50 42-02394 4272041102002 Lương Thị Mai Anh Nữ 01/01/1982 Nam Định Trung Bình Khá Dược sỹ A 573439

51 42-02395 4272041005005 Nguyễn Thị Bắc Nữ 25/02/1992 Hà Tĩnh Trung bình Dược sỹ A 573440

52 42-02396 4272041101009 Sơn Hoàng Hiếu Nam 01/01/1989 Sóc Trăng Trung bình Dược sỹ A 573441

53 42-02397 4272041103018 Vũ Thị Huệ Nữ 17/05/1992 Bình Phước Trung bình Dược sỹ A 573442

54 42-02398 4272041101001 Ngụy Ngọc Anh Nữ 24/02/1992 Tp.Hồ Chí Minh Trung bình Dược sỹ A 573443

55 42-02399 4272041001015 Nguyễn Thị Hoàng Nữ 28/02/1990 Đăk Lăk Trung bình Dược sỹ A 573444
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